
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D2180A

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13DLCMTA1 - K13 ĐHSP Mỹ thuật LT từ CĐ

Học Kỳ 2 - Năm Học 15-16

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTB ĐTBTL Tg Điểm TCHK TCTL Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Trang 1

1 15DCMT1501 Đường Việt An 23/02/89  8  8 8  8  9 9  8  8 8  9  8 8  9  9 9  8 2  9  8 8  8  8 8  9  8 8  7.65  7.02 176.00 21 36

2 15DCMT1502 Nguyễn Văn Bổn 16/11/80  9  7 8  9  9 9  8  7 7  9  8 8  9  9 9  8 2  9  9 9  9  9 9  9  8 8  7.87  7.34 181.00 21 36

3 15DCMT1503 Phạm Thị Kim Chung 15/02/83  8  5 6  8  9 9  7  7 7  9  7 8  9  9 9  9 3  9  9 9  9  8 8  9  7 8  7.61  7.05 175.00 21 36

4 15DCMT1504 Nguyễn Thị Dung 26/11/84  8  6 7  8  9 9  9  7 8  9  8 8  9  9 9  9 3  8  8 8  8  7 7  8  9 9  7.65  7.07 176.00 21 36

5 15DCMT1505 Nguyễn Anh Dũng 28/03/80  8  8 8  8  8 8  8  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  9  9 9  9  9 9  9  9 9  8.13  7.48 187.00 21 36

6 15DCMT1506 Dư¬ng Thị Huyền 20/11/87  8  8 8  8  9 9  9  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  9  9 9  9  9 9  9  9 9  8.22  7.43 189.00 21 36

7 15DCMT1507 Dư¬ng Thị Huyền 01/01/88  8  8 8  8  9 9  8  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  9  8 8  9  9 9  9  9 9  8.09  7.25 186.00 21 36

8 15DCMT1508 Vi Hồng Kỳ 22/10/88  7  5 6  8  9 9  9  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  9  9 9  9  9 9  9  9 9  8.04  7.41 185.00 21 36

9 15DCMT1509 Ngô Thị Liên 05/08/88  8  5 6  7  9 8  7  8 8  6  8 7  9  9 9  7 2  8  8 8  9  8 8  8  7 7  7.13  6.64 164.00 21 36

10 15DCMT1510 Đào Văn Long 19/09/81  7  5 6  7  8 8  8  8 8  8  8 8  9  8 8  9 3  8  8 8  9  8 8  8  8 8  7.39  6.95 170.00 21 36

11 15DCMT1511 Trần Thị Nghĩa 05/09/86  8  5 6  7  9 8  8  8 8  8  9 9  9  9 9  9 3  8  8 8  9  9 9  8  8 8  7.74  7.25 178.00 21 36

12 15DCMT1512 Trần Anh Ngọc 03/09/88  8  8 8  8  9 9  8  8 8  8  8 8  9  9 9  9 3  8  9 9  9  9 9  9  8 8  8.04  7.41 185.00 21 36

13 15DCMT1513 Trần Bích Ngọc 22/07/88  8  8 8  9  9 9  9  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  8  9 9  9  8 8  8  9 9  8.04  7.50 185.00 21 36

14 15DCMT1516 Nguyễn Thị Thanh 24/12/86  8  8 8  7  9 8  8  9 9  9  9 9  9  9 9  9 3  8  9 9  9  8 8  8  8 8  7.96  7.36 183.00 21 36

15 15DCMT1517 Đỗ Thị Thanh Thúy 04/05/89  8  8 8  9  9 9  7  9 8  9  9 9  9  9 9  8 2  8  8 8  8  9 9  8  9 9  8.09  7.30 186.00 21 36

16 15DCMT1518 Nguyễn Thị Phư¬ng Thúy 12/04/88  9 3  9 3  3.00  2.37 12.00

17 15DCMT1519 Phùng Thị Thu Trang 15/02/87  8  9 9  8  9 9  8  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  8  9 9  8  8 8  8  8 8  7.96  7.23 183.00 21 36

18 15DCMT1520 Dư¬ng Xuân Vinh 04/10/87  8  8 8  8  9 9  8  8 8  9  8 8  9  9 9  9 3  9  8 8  9  9 9  9  9 9  8.09  7.43 186.00 21 36

Các Môn Học
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Những NLCB của CN Mác-leenin và TT HCM  
TLH lứa tuổi và TLH sư phạm             
LL dạy học và LL giáo dục               
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Đồ họa vi tính                          
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DMTC2220
DMTC2316
DMTC2413
DMTC2421

Điêu khắc                               
Trang trí 3                             
Hình họa 5                              
Thực tế chuyên môn                      
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